
Vnđ/mét Vnđ/m2

I. TẤM ỐP DÒNG NGUYÊN SINH 2 LỚP (PVC + GỖ NGUYÊN SINH + MÀNG PVDF/ASA/UV)

STT Ứng dụngMặt cắt sản phẩm
Đơn giá 

BÁO GIÁ GỖ NHỰA COMPOSITE ECOWOOD NHẬP KHẨU
(Bảng giá đã bao gồm 8% VAT)

Mã sản phẩm Hình ảnh sản phẩm

 Xin trân trọng cảm ơn Quý khách đã quan tâm và sẽ sử dụng Hàng hoá - Sản phẩm- Dịch vụ của chúng tôi. 

Chúng tôi xin hân hạnh gửi tới quý khách bảng báo giá cho các sản phẩm gỗ nhựa Composite Ecowood như sau:

Quy cách tổng 

thể

(W)*(H)mm

Quy cách lắp 

đặt thực tế

(W)*(H)mm

A - GỖ NHỰA COMPOSITE DÒNG NGUYÊN SINH 2 LỚP ASA 

 (PVC 30% + GỖ NGUYÊN SINH 60% + PG/MÀNG PHỦ PVDF/ASA/UV 10%)



1
WPO-23728CD

(Bề mặt vân 2D)

KT: 237*28

Độ dài thanh: 

L=3.9m

 (PVC + Gỗ nguyên 

sinh + Bề mặt 2D 

phủ PVDF/ASA, 

chống tia UV)

220*28

        NGOÀI TRỜI

- Ốp tường, ốp trần

- Chống bay màu

- Không cần sơn PU 

bảo vệ

          254,882       1,158,555 

2
WPO-21026CD

(Bề mặt vân 2D)

KT: 224*26

Độ dài thanh: 

L=3.9m

 (PVC + Gỗ nguyên 

sinh + Bề mặt 2D 

phủ PVDF/ASA, 

chống tia UV)

210*26

        NGOÀI TRỜI

- Ốp tường, ốp trần

- Chống bay màu

- Không cần sơn PU 

bảo vệ

          233,626       1,112,503 

3
WPO-17520CD

(Bề mặt vân 2D)

KT: 190*20

Độ dài thanh: 

L= 2.9m và 3.9m

 (PVC + Gỗ nguyên 

sinh + Bề mặt 2D 

phủ PVDF/ASA, 

chống tia UV)

175*20

        NGOÀI TRỜI

- Ốp tường, ốp trần

- Chống bay màu

- Không cần sơn PU 

bảo vệ

          188,698       1,078,272 

4
WPO-14018CD

(Bề mặt vân 2D)

KT: 155*18

Độ dài thanh: 

L=3.9m

 (PVC + Gỗ nguyên 

sinh + Bề mặt 2D 

phủ PVDF/ASA, 

chống tia UV)

140*18

        NGOÀI TRỜI

- Ốp tường, ốp trần

- Chống bay màu

- Không cần sơn PU 

bảo vệ

          144,893       1,034,949 

5
WPO-15016CD

(Bề mặt vân 3D)

KT: 164*16

Độ dài thanh: 

L=3.9m

 (PVC + Gỗ nguyên 

sinh + Bề mặt 3D 

phủ PVDF/ASA, 

chống tia UV)

150*16

        NGOÀI TRỜI

- Ốp tường, ốp trần

- Chống bay màu

- Không cần sơn PU 

bảo vệ

          151,632       1,010,880 



6
WPO-12515CD

(Bề mặt vân 3D)

KT: 145*15

Độ dài thanh: 

L=3.9m

 (PVC + Gỗ nguyên 

sinh + Bề mặt 3D 

phủ PVDF/ASA, 

chống tia UV)

125*15

        NGOÀI TRỜI

- Ốp tường, ốp trần

- Chống bay màu

- Không cần sơn PU 

bảo vệ

          123,552          988,416 

7
WPO-10016CD

(Bề mặt vân 3D)

KT: 115*16

Độ dài thanh: 

L= 2.9m và 3.9m

 (PVC + Gỗ nguyên 

sinh + Bề mặt 3D 

phủ PVDF/ASA, 

chống tia UV)

100*16

        NGOÀI TRỜI

- Ốp tường, ốp trần

- Chống bay màu

- Không cần sơn PU 

bảo vệ

            98,842          988,416 

8
WPO-10510CD

(Bề mặt vân 2D)

KT: 120*10

Độ dài thanh: 

L=3.9m

 (PVC + Gỗ nguyên 

sinh + Bề mặt 2D 

phủ PVDF/ASA, 

chống tia UV)

105*10

        NGOÀI TRỜI

- Ốp tường, ốp trần

- Chống bay màu

- Không cần sơn PU 

bảo vệ

            92,090          877,048 

9
WPO-6016CD

(Bề mặt vân 3D)

KT: 73.5*16

Độ dài thanh: 

L=3.9m

 (PVC + Gỗ nguyên 

sinh + Bề mặt 3D 

phủ PVDF/ASA, 

chống tia UV)

60*16

        NGOÀI TRỜI

- Ốp tường, ốp trần

- Chống bay màu

- Không cần sơn PU 

bảo vệ

            64,022       1,067,040 

10
E45CD

(Bề mặt vân 2D)

KT: 45*45

Độ dài thanh: 

L=3.9m

 (PVC + Gỗ nguyên 

sinh + Bề mặt 2D 

phủ PVDF/ASA, 

chống tia UV)

45*45

        NGOÀI TRỜI

- Nẹp góc cạnh tấm ốp 

dòng CD có phủ 

PVDF/ASA/UV

- Chống bay màu

- Không cần sơn PU 

bảo vệ

            74,131 



11
E30CD

(Bề mặt vân 2D)

KT: 30*30

Độ dài thanh: 

L=3.9m

 (PVC + Gỗ nguyên 

sinh + Bề mặt 2D 

phủ PVDF/ASA, 

chống tia UV)

30*30

        NGOÀI TRỜI

- Nẹp góc cạnh tấm ốp 

dòng CD có phủ 

PVDF/ASA/UV

- Chống bay màu

- Không cần sơn PU 

bảo vệ

            56,160 

12
PSO-120CD

(Bề mặt vân 2D)

KT: 120*120

Độ dài thanh: L=3m

 (PVC + Gỗ nguyên 

sinh + Bề mặt 2D 

phủ PVDF/ASA, 

chống tia UV)

120*120

         NGOÀI TRỜI

- Lam chắn nắng, giàn 

hoa, cổng, lan can, 

hàng rào, lam trần, lam 

tường

- Chống bay màu

- Không cần sơn PU 

bảo vệ

          488,592 

13
FSO-150CD

(Bề mặt vân 2D)

KT: 150*50

Độ dài thanh: 

L=5.8m

 (PVC + Gỗ nguyên 

sinh + Bề mặt 2D 

phủ PVDF/ASA, 

chống tia UV)

150*50

         NGOÀI TRỜI

- Lam chắn nắng, giàn 

hoa, cổng, lan can, 

hàng rào, lam trần, lam 

tường

- Chống bay màu

- Không cần sơn PU 

bảo vệ

          381,326 

14
LPO-14835CD

(Bề mặt vân 2D)

KT: 148*35

Độ dài thanh: L=3m

 (PVC + Gỗ nguyên 

sinh + Bề mặt 2D 

phủ PVDF/ASA, 

chống tia UV)

148*35

         NGOÀI TRỜI

- Lam chắn nắng, giàn 

hoa, cổng, lan can, 

hàng rào, lam trần, lam 

tường

- Không cần sơn PU 

bảo vệ

          316,742 

15

EPO-02

Bộ phụ kiện 

nắp bịt 2 đầu 

cho mã hàng 

LPO-14835CD

KT: 150*39.5

01 Bộ gồm 02 nắp 

bịt 

 (Chất liệu: Inox 304, 

sơn tĩnh điện màu 

đen)

150*39.5

         NGOÀI TRỜI

- Lam chắn nắng, giàn 

hoa, hàng rào, lam trần, 

lam tường

- Không cần sơn PU 

bảo vệ

            96,408 

II. HỆ LAM DÒNG NGUYÊN SINH 2 LỚP (PVC + GỖ NGUYÊN SINH + MÀNG PVDF/ASA/UV)



16
FSO-100CD

(Bề mặt vân 2D)

KT: 100*50

Độ dài thanh: 

L=3.9m

 (PVC + Gỗ nguyên 

sinh + Bề mặt 2D 

phủ PVDF/ASA, 

chống tia UV)

100*50

         NGOÀI TRỜI

- Lam chắn nắng, giàn 

hoa, cổng, lan can, 

hàng rào, lam trần, lam 

tường

- Chống bay màu

- Không cần sơn PU 

bảo vệ

          220,147 

17
FSO-9035CD

(Bề mặt vân 2D)

KT: 90*35

Độ dài thanh: 

L=3.9m

 (PVC + Gỗ nguyên 

sinh + Bề mặt 2D 

phủ PVDF/ASA, 

chống tia UV)

90*35

         NGOÀI TRỜI

- Lam chắn nắng, giàn 

hoa, cổng, lan can, 

hàng rào, lam trần, lam 

tường

- Chống bay màu

- Không cần sơn PU 

bảo vệ

          181,958 

18
FSO-8025CD

(Bề mặt vân 2D)

KT: 80*25

Độ dài thanh: 

L=3.9m

 (PVC + Gỗ nguyên 

sinh + Bề mặt 2D 

phủ PVDF/ASA, 

chống tia UV)

80*25

         NGOÀI TRỜI

- Lam chắn nắng, giàn 

hoa, cổng, lan can, 

hàng rào, lam trần, lam 

tường

- Chống bay màu

- Không cần sơn PU 

bảo vệ

          152,755 

19
FSO-50CD

(Bề mặt vân 2D)

KT: 50*50

Độ dài thanh: 

L=3.9m

 (PVC + Gỗ nguyên 

sinh + Bề mặt 2D 

phủ PVDF/ASA, 

chống tia UV)

50*50

         NGOÀI TRỜI

- Lam chắn nắng, giàn 

hoa, cổng, lan can, 

hàng rào, lam trần, lam 

tường

- Chống bay màu

- Không cần sơn PU 

bảo vệ

          132,762 

20
FSO-5025CD

(Bề mặt vân 2D)

KT: 50*25

Độ dài thanh: 

L=3.9m

 (PVC + Gỗ nguyên 

sinh + Bề mặt 2D 

phủ PVDF/ASA, 

chống tia UV)

50*25

         NGOÀI TRỜI

- Lam chắn nắng, giàn 

hoa, cổng, lan can, 

hàng rào, lam trần, lam 

tường

- Không cần sơn PU 

bảo vệ

99,291 



21
FSO-25CD

(Bề mặt vân 2D)

KT: 25*25

Độ dài thanh: 

L=3.9m

 (PVC + Gỗ nguyên 

sinh + Bề mặt 2D 

phủ PVDF/ASA, 

chống tia UV)

25*25

         NGOÀI TRỜI

- Lam chắn nắng, giàn 

hoa, cổng, lan can, 

hàng rào, lam trần, lam 

tường

- Chống bay màu

- Không cần sơn PU 

bảo vệ

80,477 

22
DBO-14021CD

(Bề mặt vân 3D)

KT: 140*21

Độ dài thanh: 

L=2.9m

 (PVC + Gỗ nguyên 

sinh + Bề mặt 3D 

phủ PVDF/ASA, 

chống tia UV)

140*21

        NGOÀI TRỜI

- Lót sàn hồ bơi, cafe 

ngoài trời, lan can, cầu 

cảng, sân vườn, hành 

lang... ốp cửa cổng

- Chống bay màu

- Không cần sơn PU 

bảo vệ

          258,336   1,845,257 

23

EW-C01

(Rỗng, lỗ tròn 2 

mặt vân 3D)

KT: 138*23

Độ dài thanh: 

L=2.2m & 2.9m

 (HDPE + Gỗ nguyên 

sinh + Bề mặt phủ 

PVDF/ASA, chống 

tia UV)

138*23

    NGOÀI TRỜI

- Lót sàn hồ bơi, cafe 

ngoài trời, lan can, cầu 

cảng, sân vườn, hành 

lang... ốp cửa cổng

- Chống bay màu

- Không cần sơn PU 

bảo vệ

          179,049   1,297,456 

III. SÀN GỖ NGOÀI TRỜI DÒNG NGUYÊN SINH 2 LỚP (PVC + GỖ NGUYÊN SINH + MÀNG PVDF/ASA/UV)

I. SÀN GỖ NGOÀI TRỜI DÒNG HDPE 2 LỚP (HDPE + GỖ NGUYÊN SINH + MÀNG PHỦ ASA/UV)

B - GỖ NHỰA COMPOSITE DÒNG HDPE 2 LỚP ASA
(HDPE 30% + GỖ NGUYÊN SINH 60% + PG/ASA/UV 10%)



24

EW-C03

(Rỗng, lỗ tròn 1 

mặt rãnh kẻ, 1 

mặt vân 3D)

KT: 138*23

Độ dài thanh: 

L=2.2m & 2.9m

 (HDPE + Gỗ nguyên 

sinh + Bề mặt phủ 

PVDF/ASA, chống 

tia UV)

138*23

    NGOÀI TRỜI

- Lót sàn hồ bơi, cafe 

ngoài trời, lan can, cầu 

cảng, sân vườn, hành 

lang... ốp cửa cổng

- Chống bay màu

- Không cần sơn PU 

bảo vệ

          179,049   1,297,456 

25

EW-C04

(Rỗng, lỗ tròn 2 

mặt vân 3D)

KT: 145*21

Độ dài thanh: 

L=2.2m & 2.9m

 (HDPE + Gỗ nguyên 

sinh + Bề mặt phủ 

PVDF/ASA, chống 

tia UV)

145*21

    NGOÀI TRỜI

- Lót sàn hồ bơi, cafe 

ngoài trời, lan can, cầu 

cảng, sân vườn, hành 

lang... ốp cửa cổng

- Chống bay màu

- Không cần sơn PU 

bảo vệ

          187,262   1,291,461 

26

EW-C05

(Rỗng, lỗ tròn 2 

mặt vân 3D)

KT: 145*24

Độ dài thanh: 

L=2.2m & 2.9m

 (HDPE + Gỗ nguyên 

sinh + Bề mặt phủ 

PVDF/ASA, chống 

tia UV)

145*24

    NGOÀI TRỜI

- Lót sàn hồ bơi, cafe 

ngoài trời, lan can, cầu 

cảng, sân vườn, hành 

lang... ốp cửa cổng

- Chống bay màu

- Không cần sơn PU 

bảo vệ

          200,093   1,379,949 

27

EW-CD01

(Đặc, 2 mặt vân 

3D)

KT: 138*23

Độ dài thanh: 

L=2.2m & 2.9m

 (HDPE + Gỗ nguyên 

sinh + Bề mặt phủ 

PVDF/ASA, chống 

tia UV)

138*23

    NGOÀI TRỜI

- Lót sàn hồ bơi, cafe 

ngoài trời, lan can, cầu 

cảng, sân vườn, hành 

lang... ốp cửa cổng

- Chống bay màu

- Không cần sơn PU 

bảo vệ

          252,738   1,831,434 

28

EW-CM01

(Đặc, 1 mặt rãnh 

kẻ, 1 mặt vân 

3D)

KT: 70*10

Độ dài thanh: 

L=2.2m & 2.9m

 (HDPE + Gỗ nguyên 

sinh + Bề mặt phủ 

PVDF/ASA, chống 

tia UV)

70*10

         NGOÀI TRỜI

- Ốp cửa cổng, bồn hoa, 

tường

- Chống bay màu

- Không cần sơn PU 

bảo vệ

67,716          967,370 



29

EW-CM02

(Đặc, 1 mặt vân 

3D, 1 mặt vân 

2D nhám)

KT: 138*15

Độ dài thanh: 

L=2.2m & 2.9m

 (HDPE + Gỗ nguyên 

sinh + Bề mặt phủ 

PVDF/ASA, chống 

tia UV)

138*15

         NGOÀI TRỜI

- Ốp cửa cổng, bồn hoa, 

tường

- Chống bay màu

- Không cần sơn PU 

bảo vệ

          187,649   1,359,772 

30

EW-CM03

(Đặc, 1 mặt vân 

3D, 1 mặt vân 

2D nhám)

KT: 138*10

Độ dài thanh: 

L=2.2m & 2.9m

 (HDPE + Gỗ nguyên 

sinh + Bề mặt phủ 

PVDF/ASA, chống 

tia UV)

138*10

         NGOÀI TRỜI

- Ốp cửa cổng, bồn hoa, 

tường

- Chống bay màu

- Không cần sơn PU 

bảo vệ

          134,923          977,703 

31
EW-50C

(Bề mặt nhẵn)

KT: 50*50

Độ dài thanh: 

L=2.2m & 2.9m

 (HDPE + Gỗ nguyên 

sinh + Bề mặt phủ 

PVDF/ASA, chống 

tia UV)

50*50

         NGOÀI TRỜI

- Nẹp góc cạnh tấm ốp, 

sàn

- Chống bay màu

- Không cần sơn PU 

bảo vệ

67,716 

32
EW-55C

(Bề mặt gân kẻ)

KT: 55*55

Độ dài thanh: 

L=2.2m & 2.9m

 (HDPE + Gỗ nguyên 

sinh + Bề mặt phủ 

PVDF/ASA, chống 

tia UV)

55*55

         NGOÀI TRỜI

- Nẹp góc cạnh tấm ốp, 

sàn

- Chống bay màu

- Không cần sơn PU 

bảo vệ

70,466 

Hiệu lực bảng BG: Từ ngày 01/04/2026




